
ĐỀ BÀI 

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả 

lời đúng. 

Câu 1. Nếu 
a c

b d
=  thì 

A. ab cd=    B. ac bd=   C. ad bc=   D. ad cd=  

Câu 2. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai? 

A. 
x y z x y z

a b c a b c

+ +
= = =

+ +
    B. 

x y z x y z

a b c a b c

− −
= = =

− −
 

C. 
x y z x y z

a b c a b c

+ −
= = =

+ −
    D. 

x y z x y z

a b c a b c

− +
= = =

+ −
 

Câu 3. Tỉ lệ thức đúng được thiết lập từ biểu thức 2 5a b=  là 

A. 2 5

a b
=    B.

2

5

b

a
=   C. 2

5

a

b
=   D. 2

5

b

a
=  

Câu 4. Bộ ba nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác? 

A. 3 ;4 ;5cm cm cm      B. 1 ;1 ;2cm cm cm   

C. 2 ;3 ;5cm cm cm      D. 1 ;2 ;5cm cm cm 

Câu 5. So sánh các góc của DEF  biết 2 ; 3 ; 4DE cm DF cm EF cm= = =  

A. ˆ ˆ ˆF E D       B. ˆ ˆ ˆD E F   

C. ˆ ˆ ˆE F D       D. ˆ ˆ ˆF D E   

Câu 6. Giao điểm của ba đường cao trong một tam giác là 

A. trọng tâm của tam giác đó 

B. trực tâm của tam giác đó 

C. điểm cách đều 3 đỉnh của tam giác đó. 

D. điểm cách đều 3 cạnh của tam giác đó. 

Câu 7. Cho hình vẽ, biết tam giác ABC có hai đường phân giác BD và CE cắt 

nhau tại I. Khi đó 



A. AI là trung tuyến kẻ từ A.  

B. AI là đường cao kẻ từ A. 

C. AI là phân giác của góc A. 

D. AI là trung trực của cạnh BC. 

 

Câu 8. Cho hình vẽ. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?   

A. Các đường xiên từ A đến BC là AB, AH. 

B. Các đường xiên từ A đến BC là AB, AC. 

C. Các đường xiên từ A đến BC là AH, AC. 

D. Các đường xiên từ A đến BC là AB, AC, AH. 
 

Câu 9. Số đỉnh của hình lập phương là 

A. 4.                          B. 6.                       C. 8.   D. 12. 

Câu 10. Hãy chọn câu sai. Hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’có 

A. 6 đỉnh                      B. 12 cạnh            C. 8 đỉnh               D. 6 mặt 

Câu 11. Một hình lập phương có 

A. 4 mặt, 4 đỉnh, 8 cạnh.   B. 4 mặt, 6  đỉnh, 8 cạnh. 

C. 6 mặt, 6 đỉnh, 12 cạnh.   D. 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. 

Câu 12. Các mặt bên của hình hình lập phương là các 

A. hình bình hành    B. hình thoi.   

C. hình vuông.    D. hình chữ nhật.              

II. TỰ LUẬN 

Bài 1 (1,5 điểm): Tìm x, y biết: 

a) 
20

3 6

x
=      b) 

10 5

x y
=  và 30x y+ =  

Bài 2 (1,5 điểm): Ba tổ công nhân đóng gói sản phẩm được giao ba khối lượng 

công việc như nhau. Tổ thứ nhất hoàn thành công việc trong 5 ngày, tổ thứ hai hoàn 

thành công việc trong 6 ngày, tổ thứ ba hoàn thành công việc trong 4 ngày. Tính số 

công nhân của mỗi tổ, biết tổ thứ nhất nhiều hơn tổ thứ hai là 2 người và năng suất 

lao động của các công nhân là như nhau trong suốt quá trình làm việc. 
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Bài 3 (2 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại B, M là điểm nằm giữa hai 

điểm B và C. Hãy giải thích vì sao AB < AM và AC > AM?              

Bài 4 (1,5 điểm): Cho tam giác ABC có 60 ; 50B C=  =  . Sắp xếp các cạnh 

của tam giác theo thứ tự từ bé đến lớn. 

Bài 5 (0,5 điểm): Cho tỉ lệ thức 
a c

b d
= . Chứng minh rằng 

2 2

2 2

ab a b

cd c d

−
=

−
 

 

C. ĐỀ KIỂM TRA 

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1.  Chọn câu đúng. Nếu 

a c

b d
=

 thì 

A. a c= . B. =ac bd . C. =ad bc . D. b d= . 

Câu 2. Nếu ba số ; ;a b c  tương ứng tỉ lệ với 2; 5; 7  ta có dãy tỉ số bằng nhau:  

A. .
2 7 5

a b c
= =  B. 2 5 7 .a b c= =  C.7 5 2 .a b c= =  D. 

.
2 5 7

a b c
= =  

Câu 3: Các mặt của hình lập phương là hình gì? 

A. các hình bình hành.                        B. các hình thang cân.             

C. các hình vuông.                       D. các hình chữ nhật.              

Câu  4. Số đỉnh của hình hộp chữ nhật là: 

A. 4.                          B. 6.                       C. 8.   D. 12. 

Câu 5. Hãy chọn câu sai. Hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’có 

A. 6 đỉnh                      B. 12 cạnh            C. 8 đỉnh               D. 6 mặt 

Câu 6. Một hình lập phương có 

 A. 4 mặt, 4 đỉnh, 8 cạnh.                                 B. 4 mặt, 6  đỉnh, 8 cạnh. 

 C. 6 mặt, 6 đỉnh, 12 cạnh.                               D. 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. 

Câu 7.  Trong các dãy tỉ số bằng nhau sau đây, dãy nào sai? 

A. 
a c a c

b d b d

+
= =

−
. B. a c a c

b d b d

+
= =

+
. C. 

a c a c

b d b d

−
= =

−
. D. a c a c

b d d b

+
= =

+
. 

Câu 8.  Đẳng thức nào sau đây là một tỉ lệ thức 

 A. 
1 1

.
5 2

             B. 
1 2

.
2 4

                    C. 
5 2

.
1 1

                          D. 
5 2

.
2 5

 

Câu 9.  Xét các khẳng định sau, tìm khẳng định đúng. Trong một tam giác giao điểm 

của ba đường cao gọi là 

A. Trọng tâm của tam giác.                            B. Trực tâm của tam giác.  

C. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.        D. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác. 



Câu 10: Cho hình vẽ sau đây, đường thẳng nào là 

đường vuông góc kẻ từ H đến AC? 

 

A. HA.    B. HB

  

C. HC.   D. AC. 

 
 

Câu 11: Xét các khẳng định sau, tìm khẳng định đúng. Trong một tam giác giao 

điểm của ba trung tuyến gọi là 

A. Trọng tâm tam giác. B. Trực tâm tam giác.  

C. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. D. Tâm đường tròn nội tiếp tam 

giác. 

Câu 12. Gọi O là giao điểm của ba đường trung trực trong ΔABC. Khi đó O là: 

A. Điểm cách đều ba cạnh của ΔABC            B. Điểm cách đều ba đỉnh của ΔABC 

C. Tâm đường tròn nội tiếp ΔABC                 D. Trực tâm của tam giác ABC.  

II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)  

Bài 1: (1,5 điểm) a) Tìm x trong tỉ lệ thức: 
22

5 10

x
=   

b) Tìm x , y  biết: 
5 3

x y
=  và 32.x y+ =  

Bài 2 (1,5 điểm) Nhân dịp Tết trồng cây ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được số cây lần 

lượt tỉ lệ với 3; 4; 5. Biết tổng số cây cả ba lớp là 180 cây. Tính số cây trồng được 

của mỗi lớp.  

Bài 3: (1,0 điểm)  Một chiếc thùng bìa carton 

có kích thước như Hình. Hỏi thể tích của thùng 

là bao nhiêu? (coi độ dày của tấm bìa không 

đáng kể). 

 

Bài 4: (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có 𝐵̂ = 600 , 𝐶̂ = 500 .  

Hãy giải thích vì sao AC > AB? 

Bài 5. (2,0 điểm) Xét tam giác ABC vuông tại A; đường phân giác góc B cắt cạnh 

AC tại E; đường thẳng qua E vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại K. Chứng 

minh: 

a) AE < EC                                                                      

b) BK = BC. 
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